
Phòng thi: 1

Giảng đường: SVĐ1_CS1
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chú 

1 000001 1101010766 Lưu Quỳnh Anh 19/05/2005 NH11A 01

2 000002 1101010769 Nguyễn Thị Hải Anh 01/09/2005 NH11A 01

3 000003 1101010478 Nguyễn Thị Mai Anh 27/12/2005 NH11A 01 HP

4 000004 1101011261 Nguyễn Việt Anh 09/11/2005 NH11A 01

5 000005 1101010773 Nguyễn Vũ Hồng Anh 28/03/2005 NH11A 01

6 000006 1101011386 Bùi Gia Bảo 14/06/2005 NH11A 01

7 000007 1101010784 Phan Kim Chi 30/06/2005 NH11A 01 HP

8 000008 1101011372 Đinh Trọng Đạo 03/05/2005 NH11A 01

9 000009 1101010512 Phạm Thành Đạt 28/03/2005 NH11A 01

10 000010 1101010796 Bùi Thái Dương 05/12/2005 NH11A 01

11 000011 1101011268 Nguyễn Văn Dương 05/09/2003 NH11A 01

12 000012 1101011269 Nguyễn Thu Giang 29/09/2005 NH11A 01

13 000013 1101010807 Trương Hương Giang 10/11/2005 NH11A 01 HP

14 000014 1101010819 Nguyễn Thu Hòa 29/04/2005 NH11A 01

15 000015 1101010823 Đỗ Văn Hồng 25/01/2005 NH11A 01

16 000016 1101011444 Hoàng Ánh Hồng 26/11/2005 NH11A 01 HP

17 000017 1101011277 Đoàn Đức Hùng 09/08/2005 NH11A 01

18 000018 1101010110 Nguyễn Việt Hùng 26/08/2005 NH11A 01

19 000019 1101011279 Nguyễn Khải Hưng 07/10/2005 NH11A 01

20 000020 1101010836 Trần Thanh Huyền 14/12/2005 NH11A 01

21 000021 1101010128 Nguyễn Trọng Khang 26/03/2005 NH11A 01

22 000022 1101011282 Dương Quốc Khánh 19/08/2003 NH11A 01 HP

23 000023 1101011404 Nguyễn Nam Khánh 08/12/2005 NH11A 01

24 000024 1101010841 Vũ Duy Kiên 01/09/2005 NH11A 01

25 000025 1101011284 Hoàng Thị Lam 21/02/2005 NH11A 01

26 000026 1101010844 Bùi Khánh Linh 06/10/2005 NH11A 01

27 000027 1101010845 Đặng Thị Nhật Linh 01/10/2005 NH11A 01

28 000028 1101010848 Kiều Khánh Linh 08/10/2005 NH11A 01

29 000029 1101010849 Lê Hoài Linh 15/09/2005 NH11A 01
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30 000030 1101011380 Nguyễn Khánh Linh 15/08/2005 NH11A 01 HP

31 000031 1101010161 Nguyễn Thùy Linh 06/04/2005 NH11A 01 HP,ĐK

32 000032 1101010852 Vũ Thị Ngọc Linh 25/06/2005 NH11A 01

33 000033 1101011383 Nguyễn Thị Mai 16/11/2004 NH11A 01 HP

34 000034 1101010859 Nguyễn Công Minh 25/10/2005 NH11A 01

35 000035 1101011432 Nguyễn Tiến Quang 11/10/2005 NH11A 01
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1 000036 1101010785 Bùi Thị Kiều Chinh 27/07/2005 NH11A 02

2 000037 1101010860 Phạm Quang Minh 26/08/2005 NH11A 02

3 000038 1101011416 Nguyễn Trà My 07/04/2005 NH11A 02

4 000039 1101010870 Trần Bích Ngọc 22/03/2005 NH11A 02

5 000040 1101010874 Nguyễn Trần Thống Nhất 19/01/2005 NH11A 02

6 000041 1101010875 Hoàng Thị Yến Nhi 04/11/2005 NH11A 02

7 000042 1101010877 Lê Quỳnh Như 12/06/2005 NH11A 02

8 000043 1101010880 Vương Thị Hồng Nhung 01/06/2005 NH11A 02

9 000044 1101011399 Phạm Thùy Phương 27/08/2005 NH11A 02

10 000045 1101010885 Nguyễn Minh Quân 23/03/2005 NH11A 02

11 000046 1101010888 Tạ Trường Quang 09/11/2005 NH11A 02

12 000047 1101011301 Nguyễn Phương Quỳnh 19/08/2005 NH11A 02

13 000048 1101010890 Trần Ngọc Quỳnh 05/03/2005 NH11A 02

14 000049 1101011302 Phạm Lê Tam 30/01/2005 NH11A 02 HP,ĐK

15 000050 1101010896 Nguyễn Hiền Thảo 02/01/2005 NH11A 02

16 000051 1101010713 Nguyễn Khánh Toàn 25/12/2005 NH11A 02

17 000052 1101011422 Nguyễn Thị Thúy Vân 30/04/2005 NH11A 02

18 000053 1101010910 Lương Ngọc Vượng 08/09/2005 NH11A 02

19 000054 1101011326 Trần Thị Hải Yến 29/11/2003 NH11A 02

20 000055 1001030701 Trương Thị Thoan 09/09/2003 QM10A 02 HP,ĐK

21 000056 1101030829 Lương Gia Huy 24/09/2005 QT11A 02

22 000057 1101030627 Phạm Hồng Minh 04/12/2005 QT11A 02 HP

23 000058 1101030628 Trịnh Công Minh 09/11/2005 QT11A 02

24 000059 1101030638 Nguyễn Thúy Nga 14/07/2005 QT11A 02 HP

25 000060 1101030643 Nguyễn Thị Bích Ngân 25/09/2005 QT11A 02

26 000061 1101031732 Nguyễn Thanh Ngoan 01/04/2005 QT11A 02

27 000062 1101031394 Lê Văn Ngọc 11/06/2005 QT11A 02

28 000063 1101030660 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/05/2005 QT11A 02

29 000064 1101030671 Nguyễn Thu Phương 28/03/2005 QT11A 02 HP

30 000065 1101030681 Vũ Nguyễn Đình Quang 15/04/2005 QT11A 02
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31 000066 1101031366 Lưu Danh Thái 14/02/2005 QT11A 02

32 000067 1101031229 Nguyễn Thị Thảo 05/05/2005 QT11A 02

33 000068 1101030420 Vũ Minh Thu 02/11/2005 QT11A 02

34 000069 1101030731 Phạm Xuân Trung 26/08/2005 QT11A 02

35 000070 1101030743 Nguyễn Thị Hồng Vân 13/08/2005 QT11A 02 HP

36 000071 1101030752 Nguyễn Ý Vy 02/10/2005 QT11A 02 HP
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1 000072 1001031621 Vũ Thị Vân Anh 04/05/2004 QM10A 03 HP,ĐK

2 000073 1101031146 Trịnh Hương An 08/04/2005 QT11A 03

3 000074 1101031429 Lê Hải Anh 17/08/2005 QT11A 03

4 000075 1101030469 Lê Quang Anh 23/10/2005 QT11A 03

5 000076 1101030483 Phạm Thị Nguyệt Anh 13/02/2005 QT11A 03

6 000077 1101030495 Ngô Thị Nguyệt Ánh 05/11/2005 QT11A 03

7 000078 1101030500 Nguyễn Đức Tùng Bách 02/12/2005 QT11A 03 HP

8 000079 1101031438 Lê Thanh Bình 06/08/2005 QT11A 03

9 000080 1101031168 Nguyễn Thắng Đồng 23/08/2005 QT11A 03

10 000081 1101030517 Trần Huy Đức 10/09/2005 QT11A 03

11 000082 1101030519 Nguyễn Anh Dũng 20/12/2005 QT11A 03 HP

12 000083 1101031400 Lê Thế Dương 18/12/2005 QT11A 03 HP

13 000084 1101030525 Đào Quang Duy 19/02/2005 QT11A 03 HP

14 000085 1101030530 Đoàn Thị Mỹ Duyên 24/03/2005 QT11A 03

15 000086 1101031412 Nguyễn Nam Giang 04/03/2005 QT11A 03

16 000087 1101030538 Đặng Hoàng Hải 09/05/2005 QT11A 03

17 000088 1101031359 Lê Thị Diễm Hằng 17/11/2005 QT11A 03

18 000089 1101030543 Nguyễn Thị Hảo 24/03/2005 QT11A 03 HP

19 000090 1101030548 Nguyễn Tuấn Hiệp 15/11/2005 QT11A 03 HP

20 000091 1101030437 Lê Kim Huệ 06/09/2005 QT11A 03

21 000092 1101030559 Phạm Thị Huệ 12/10/2005 QT11A 03

22 000093 1101030561 Phùng Tuấn Hùng 13/09/2005 QT11A 03

23 000094 1101031196 Khổng Thị Lan Hương 09/04/2005 QT11A 03

24 000095 1101031198 Đỗ Chu Khánh Huyền 15/01/2005 QT11A 03

25 000096 1101030399 Nguyễn Thị Huyền 28/06/2005 QT11A 03

26 000097 1101030580 Nguyễn Quốc Khánh 01/09/2005 QT11A 03

27 000098 1101030581 Đỗ Trung Kiên 28/04/2005 QT11A 03 ĐK

28 000099 1101030588 Phan Thị Liễu 31/12/2004 QT11A 03

29 000100 1101030603 Nguyễn Thùy Linh 23/03/2005 QT11A 03

30 000101 1101030608 Đào Văn Lộc 19/11/2005 QT11A 03 HP

31 000102 1101031215 Đinh Thế Minh 04/12/2005 QT11A 03
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1 000103 1001031635 Nguyễn Thế Hiệp 24/04/2001 QM10B 04 HP

2 000104 1001030570 Hoàng Thế Huy 02/11/2004 QM10B 04

3 000105 1001030582 Nguyễn Khánh Huyền 26/10/2004 QM10B 04

4 000106 1001030690 Nguyễn Hồng Thanh 04/04/2004 QM10B 04

5 000107 1001030721 Nguyễn Thu Trang 25/02/2004 QM10B 04

6 000108 1101030466 Bùi Thị Ngọc Anh 30/11/2005 QT11B 04

7 000109 1101031161 Khuất Duy Cường 01/01/2005 QT11B 04

8 000110 1101031165 Lê Thành Đạt 26/02/2004 QT11B 04

9 000111 1101031174 Nguyễn Tùng Dương 08/05/2003 QT11B 04 ĐK

10 000112 1101030526 Nguyễn Đức Duy 09/07/2005 QT11B 04

11 000113 1101030529 Trần Văn Duy 23/10/2003 QT11B 04

12 000114 1101031177 Nguyễn Văn Giang 05/08/2005 QT11B 04 ĐK

13 000115 1101030560 Mẫn Đức Mạnh Hùng 01/08/2005 QT11B 04

14 000116 1101030599 Nguyễn Khánh Linh 13/12/2005 QT11B 04

15 000117 1101030666 Nguyễn Xuân Phong 18/04/2005 QT11B 04

16 000118 1101030669 Lê Đức Phương 08/10/2005 QT11B 04 HP,ĐK

17 000119 1101031224 Kiều Anh Quân 04/08/2005 QT11B 04

18 000120 1101030886 Phùng Minh Quân 19/08/2005 QT11B 04

19 000121 1101031398 Đỗ Thị Thanh Thủy 16/07/2004 QT11B 04 HP,ĐK

20 000122 1101031421 Nguyễn Thị Thủy Tiên 06/03/2005 QT11B 04 HP

21 000123 1101030721 Hoàng Thị Quỳnh Trang 18/06/2005 QT11B 04

22 000124 1101031242 Quản Đức Trung 05/11/2005 QT11B 04 HP

23 000125 1101030738 Nguyễn Mạnh Tuyến 29/03/2005 QT11B 04 HP,ĐK

24 000126 1101031254 Vũ Hồng Vân 10/11/2005 QT11B 04

25 000127 1101030750 Ngô Đăng Vũ 07/08/2005 QT11B 04

26 000128 1101030755 Chử Thị Yến 11/06/2005 QT11B 04

27 000129 1101031368 Nguyễn Bảo Yến 09/10/2005 QT11B 04

28 000130 1001010756 Vũ Hoàng Anh 12/10/2004 TC10B 04
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